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ĐIỂM SV XEM NẾU THẮC MẮC LIÊN HỆ MAIL: vqt205@gmail.com( Thầy Toàn)

SỐ TÍN CHỈ:  1
HỌC KỲ : 3
LẦN THI : 2

Thời gian : 7h00 - 23/02/2014

A P Q H L M I G F
20% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162143146 Nguyễn Nhật Vũ ES 221 A K17TTT 4 9 LP 0.0 Không HP+LP

2 171135826 Lê Thanh Tiến ES 221 A K17TCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

3 171326120 Đỗ Đăng Thịnh ES 221 A K17KCD8 0 0 LP 0.0 Không LP

4 172316830 Trần Thị Quế ES 221 A K18PSU_QNH2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

5 172317818 Võ Y Thảo ES 221 A K17PSU_KKT2 0 0 LP 0.0 Không LP

6 1821125147 Nguyễn Nhật Tuấn ES 221 A K18TPM 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

7 1821125634 Dương Thành Công ES 221 A K18TPM 0 4 LP 0.0 Không LP

8 1821414770 Nguyễn Công An ES 221 A K18KTR1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

9 1810345128 Nguyễn Viết Vi An ES 221 AA K18VCD 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

10 1811346186 Nguyễn Đình Văn ES 221 AA K18VCD 0 0 LP 0.0 Không HP+LP
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10 1811346186 Nguyễn Đình Văn ES 221 AA K18VCD 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

11 1821426025 Trần Duy An ES 221 AA K18KTN 0 10 LP 0.0 Không LP

12 1810215456 Nguyễn Thị Dung ES 221 AC K18KCD3 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

13 1811213925 Nguyễn Phước Lâm ES 221 AC K18KCD1 2 8 LP 0.0 Không LP

14 1821416013 Trần Mạnh Cường ES 221 AC K18KTR1 2 10 V 0.0 Không 0

15 1821413568 Bùi Phúc Xuân ES 221 AE K18CSU_KTR1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

16 1820526429 Phạm Thị Thu Thùy ES 221 AI K18YDH2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

17 1821523611 Ngô Văn Trường ES 221 AI K18YDH2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

18 1811616478 Trần Tiểu Long ES 221 AK K18XCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

19 1811714594 Nguyễn Thành Đạt ES 221 AK K18PSU_DCD2 0 10 LP 0.0 Không LP

20 1821144426 Đào Duy Tùng ES 221 AK K18CMU_TTT 0 0 LP 0.0 Không LP

21 1821255377 Lê Xuân Vượng ES 221 AK K18KKT1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

22 172217191 Nguyễn Vĩnh Hưng ES 221 AM K17XDD4 0 6 LP 0.0 Không LP

23 1811115485 Lê Ngọc Tân ES 221 AM K18TCD 0 6 LP 0.0 Không LP

24 171136423 Trương Văn Đình Triển ES 221 AO K17CMU_TCD 0 0 LP 0.0 Không LP

25 171446706 Võ Nguyễn Trọng Nguyên ES 221 AO K17PSU_DCD2 0 0 LP 0.0 Không LP

26 1821413536 Nguyễn Minh Trí ES 221 AQ K18KTR2 0 0 LP 0.0 Không LP

27 1810224640 Nguyễn Ngọc Phúc Ngân ES 221 AS K18PSU_QCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

28 1820253673 Bùi Thị Kim Tuyến ES 221 AS K18PSU_KKT1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

29 1821254353 Phạm Quốc Tiến ES 221 AS K18PSU_KKT1 0 6 LP 0.0 Không LP

30 1821416018 Trần Quang Minh ES 221 AS K18CSU_KTR3 0 5 9 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

31 1811615447 Trần Nhật Hoàng ES 221 AU K18XCD1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

32 1820214223 Hà Thị Tuyết Trinh ES 221 AU K18QTH2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

33 1821413853 Ngô Tuấn Lĩnh ES 221 C K18CSU_KTR1 0 6 LP 0.0 Không LP

34 1821414076 Lê Đình Huân ES 221 C K18KTR2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

35 1821415225 Nguyễn Quốc Phú ES 221 C K18CSU_KTR2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

36 171575487 Nguyễn Văn Định ES 221 E K17QCD3 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

37 172217169 Phan Minh Hiền ES 221 E K17XDD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

38 1821416012 Nguyễn Huy Giáp ES 221 E K18KTR2 0 8 LP 0.0 Không HP+LP
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39 161327602 Trần Thị Trình ES 221 G K16KCD9 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

40 1811415592 Phạm Quang Thịnh ES 221 G K18ACD 0 0 LP 0.0 Không LP

41 1820243891 Trần Thị Na ES 221 G K18PSU_QNH1 0 0 LP 0.0 Không LP

42 1821115136 Phạm Ngọc Đức Duy ES 221 G K18TMT 8 7 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

43 141134010 Phạm Vũ Phương ES 221 I K17TCD2 0 9 LP 0.0 Không HP+LP

44 172237374 Nguyễn Cảnh Dinh ES 221 I K18KTN 0 0 LP 0.0 Không LP

45 1821216309 Trần Viết Toàn ES 221 I K18QTH2 0 6 LP 0.0 Không LP

46 1821424790 Hà Phan Triệu Hoàng ES 221 I K18KTN 0 7 LP 0.0 Không LP

47 171218830 Lê Viết Huỳnh ES 221 K K17XCD4 10 10 LP 0.0 Không HP+LP

48 1811616591 Nguyễn Thanh Phương ES 221 K K18XCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

49 1821125987 Bùi Công Sự ES 221 K K18QNH1 4 6 LP 0.0 Không LP49 1821125987 Bùi Công Sự ES 221 K K18QNH1 4 6 LP 0.0 Không LP

50 1821614024 Võ Văn Hùng ES 221 K K18XDD1 0 7 LP 0.0 Không LP

51 171135837 Trần Vũ Quốc Tú ES 221 M K17TCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

52 172348343 Nguyễn Quốc Hùng ES 221 M K18QTC1 0 0 LP 0.0 Không LP

53 1810715553 Dương Thị Ái Loan ES 221 M K18PSU_DCD3 0 7 LP 0.0 Không HP+LP

54 172247549 Lê Hoàng Phúc ES 221 O K17EVT 0 6 LP 0.0 Không HP+LP

55 1811216122 Nguyễn Quốc Tuấn ES 221 O K18KCD3 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

56 1811616253 Nguyễn Bá Trọng Trí ES 221 O K18XCD2 0 0 LP 0.0 Không LP

57 171575748 Trần Đình Văn ES 221 Q K18QCD2 2 7 LP 0.0 Không HP+LP

58 172146428 Đặng Công Bình ES 221 Q K17TTT 0 0 LP 0.0 Không LP

59 1810716648 Nguyễn Hoàng Thùy Trang ES 221 Q K18PSU_DCD3 0 5 LP 0.0 Không HP+LP

60 1811113933 Nguyễn Ngọc Hải ES 221 Q K18TCD 0 0 LP 0.0 Không LP

61 1821123512 Nguyễn Thành Duy Đức ES 221 Q K18CMU_TPM1 0 0 LP 0.0 Không LP

62 1821244311 Phan Thanh Toàn ES 221 Q K18PSU_QNH1 0 0 LP 0.0 Không LP

63 171216344 Lê Hoàng Công Thanh ES 221 S K17XCD3 0 0 LP 0.0 Không LP

64 171216360 Nguyễn Thái Toàn ES 221 S K17XCD3 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

65 172526955 Hà Hoài Nam ES 221 S K17PSU_QNH2 0 0 LP 0.0 Không LP

66 1811615438 Dương Hoàng Gia ES 221 S K18XCD2 0 6 LP 0.0 Không HP+LP

67 1811615448 Phan Đình Linh ES 221 S K18XCD2 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

68 1811714604 Nguyễn Trần Minh Anh ES 221 S K18PSU_DCD3 0 10 LP 0.0 Không LP

69 171326029 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ES 221 U K17KCD5 2 10 LP 0.0 Không HP+LP

70 1821176029 Nguyễn Viết Long ES 221 U K18EĐT 0 0 LP 0.0 Không LP

71 1821614037 Lê Văn Tâm ES 221 U K18CMU_TPM2 4 6 LP 0.0 Không HP+LP

72 161325864 Lý Vũ Khánh Tiên ES 221 W K17PSU_KCD2 6 7 LP 0.0 Không LP

73 1810313969 Trần Châu Khánh Trinh ES 221 W K18NCD1 0 0 LP 0.0 Không LP

74 1810316181 Nguyễn Thảo Uyên ES 221 W K18NCD1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

75 1811416505 Nguyễn Thông Vinh ES 221 W K18ACD 0 0 LP 0.0 Không LP

76 172117571 Phạm Anh Tuấn ES 221 Y K17TMT 0 0 LP 0.0 Không LP

77 172217248 Lê Viết Quang ES 221 Y K17XDD1 0 7 LP 0.0 Không LP
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78 172237353 Nguyễn Đức Bằng ES 221 Y K17KTR3 0 0 LP 0.0 Không LP

79 1820335901 Nguyễn Thị Ngọc Vy ES 221 Y K18KKT1 0 0 LP 0.0 Không HP+LP

80 1821413535 Phan Tiến Dũng ES 221 Y K18KTR3 2 7 LP 0.0 Không HP+LP

81 1821414772 Nguyễn Anh Đức ES 221 Y K18KTR3 2 7 LP 0.0 Không LP

STT SỐ
1 2
2 79

81

Đà Nẵng  ,  26/02/2014
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

98%

TỶ LỆ
Số sinh viên đạt 2%
Số sinh viên nợ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU
NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

100%TỔNG CỘNG :

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân


